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LỜI NÓI ĐẦU


Niên giám đào tạo của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh là tài liệu phát hành dành cho sinh viên cao đẳng chính quy. Niên giám cung cấp đầy đủ thông tin chương trình đào tạo của toàn khóa học, đồng thời là cuốn cẩm nang quan trọng để sinh viên tham khảo trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu tại trường. Ngoài ra, niên giám còn cung cấp kế hoạch đào tạo của khóa học, giúp sinh viên căn cứ vào kế hoạch đào tạo của từng học kỳ để đăng ký các môn học khi cần.
Niên giám là tài liệu cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho sinh viên và được cập nhật hàng năm, là người bạn đồng hành trong suốt khóa học của sinh viên tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
Chúc các em sinh viên hội nhập nhanh chóng và đạt được những kết quả tốt đẹp nhất trong thời gian học tập và nghiên cứu tại trường!

	Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2020
	Phòng Tuyển sinh – Đào tạo
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KHOA MAY – THỜI TRANG
NGÀNH: CÔNG NGHỆ MAY
MÃ NGÀNH: 6540204
	TT
	Mã
môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học:
Học trước (a)
Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CBC107
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	
	

	2
	KTC101
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	3
	MTC109
	Nguyên phụ liệu dệt may
	2(2,0,4)
	
	

	4
	MTC122
	Mỹ thuật trang phục 
	2(2,0,4)
	
	

	5
	MTC108
	An toàn lao động 
	2(2,0,4)
	
	

	6
	MTC116
	Thiết bị và bảo trì may công nghiệp 
	2(1,1,3)
	
	

	7
	MTC102
	Thực hành Thiết kế trang phục trên mannequin cơ bản
	2(0,2,1)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	20
	
	

	Môn học bắt buộc
	20
	
	

	8
	CBC105
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	
	

	9
	CTC104
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	
	

	10
	TTC101
	Tin học
	4(1,3,4)
	
	

	11
	MTC103
	Thực hành Công nghệ may cơ bản
	3(0,3,2)
	
	

	12
	MTC118
	May trang phục 1
	5(2,3,6)
	MTC103(b)
	

	13
	MTC111
	Vẽ kỹ thuật ngành may
	2(2,0,4)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	23
	
	

	Môn học bắt buộc
	19
	
	

	14
	CBC101
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	15
	CBC102
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	 CBC101(a)
	

	16
	CBC103
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	 CBC102(a)
	

	17
	MTC115
	Công nghệ sản xuất may công nghiệp
	3(3,0,6)
	
	

	18
	MTC119
	May trang phục 2
	4(2,2,5)
	
	

	19
	MTC162
	May trang phục 3
	3(1,2,3)
	
	

	20
	MTC125
	Đồ án cơ sở ngành (**)
	1(0,1,0)
	
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 2 trong 3 môn học sau đây)
	4
	
	

	21
	MTC188
	Thiết kế rập
	2(2,0,4)
	
	

	22
	MTC146
	Marketing hàng may mặc
	2(2,0,4)
	
	

	23
	MTC106
	Thiết kế tạo mẫu
	2(2,0,4)
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	23
	
	

	Môn học bắt buộc
	19
	
	

	24
	CTC105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	25
	MTC187
	Tổ chức và quản lý chất lượng trang phục may công nghiệp
	2(2,0,4)
	
	

	26
	MTC100
	Thiết kế mẫu trên máy tính
	3(3,0,6)
	
	

	27
	MTC112
	Quản lý đơn hàng
	2(2,0,4)
	
	

	28
	MTC105
	Công nghệ CAD ngành may
	2(2,0,4)
	
	

	29
	MTC104
	Thực hành chuẩn bị sản xuất 
	4(0,4,2)
	MTC115(a)
	

	30
	MTC130
	Phát triển  mẫu trên mannequin 
	3(1,2,3)
	
	

	31
	MTC126
	Đồ án chuyên  ngành (**)
	1(0,1,0)
	
	

	32
	MTC190
	Thực tập doanh nghiệp 1 (**)
	6(0,6,0)
	
	

	Nhóm môn học tự chọn (Sinh viên chọn 1 trong 2 nhóm môn học sau đây)
	4
	
	

	Nhóm môn học tự chọn 1 (Sinh viên chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	4
	
	

	33
	MTC189
	Thực hành công nghệ sản xuất may công nghiệp 
	4(0,4,2)
	
	

	34
	MTC139
	Thực hành lập kế hoạch sản xuất ngành may
	4(0,4,2)
	
	

	Nhóm môn học tự chọn 2 (Sinh viên chọn 2 trong 3 môn học sau đây)
	4
	
	

	35
	MTC173
	Thực hành may các sản phẩm nâng cao
	2(0,2,1)
	
	

	36
	  MTC138
	Thực hành May nón, túi xách
	2(0,2,1)
	
	

	37
	  MTC107
	Thực hành thiết kế tạo mẫu
	2(0,2,1)
	
	

	
	
	Học kỳ 5
	6
	
	

	Môn học bắt buộc
	6
	
	

	38
	MTC191
	Thực tập doanh nghiệp 2 (**)
	6(0,6,0)
	
	

	39
	MTC127
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	Tổng cộng
	90
	
	




KHOA MAY – THỜI TRANG
NGÀNH: CÔNG NGHỆ MAY VESTON
MÃ NGÀNH: 6540207
	TT
	Mã
môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học:
Học trước (a)
Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CBC107
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	
	

	2
	KTC101
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	3
	MTC122
	Mỹ thuật trang phục 
	2(2,0,4)
	
	

	4
	MTC109
	Nguyên phụ liệu dệt may 
	2(2,0,4)
	
	

	5
	MTC108
	An toàn lao động 
	2(2,0,4)
	
	

	6
	MTC116
	Thiết bị và bảo trì may công nghiệp 
	2(1,1,3)
	
	

	7
	MTC167
	Thực hành Thiết kế veston trên mannequin cơ bản
	2(0,2,1)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	20
	
	

	Môn học bắt buộc
	20
	
	

	8
	CBC105
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	
	

	9
	CTC104
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	
	

	10
	TTC101
	Tin học
	4(4,0,8)
	
	

	11
	MTC103
	Thực hành Công nghệ may  cơ bản 
	3(0,3,2)
	
	

	12
	MTC150
	May trang phục nam nữ cơ bản
	5(2,3,6)
	 MTC168(b)
	

	13
	MTC111
	Vẽ kỹ thuật ngành may
	2(2,0,4)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	23
	
	

	Môn học bắt buộc
	19
	
	

	14
	CBC101
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	15
	CBC102
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	 CBC101(a)
	

	16
	CBC103
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	 CBC102(a)
	

	17
	MTC115
	Công nghệ sản xuất may công nghiệp 
	3(3,0,6)
	
	

	18
	MTC151
	May veston nữ
	4(2,2,5)
	
	

	19
	MTC169
	May veston nam
	3(1,2,3)
	
	

	20
	MTC125
	Đồ án cơ sở ngành 
	1(0,1,0)
	
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 2 trong 3 môn học sau đây)
	4
	
	

	21
	MTC188
	Thiết kế rập
	2(2,0,4)
	
	

	22
	MTC146
	Marketing hàng may mặc
	2(2,0,4)
	
	

	23
	MTC106
	Thiết kế tạo mẫu 
	2(2,0,4)
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	23
	
	

	Môn học bắt buộc
	19
	
	

	24
	CTC105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	25
	MTC187
	Tổ chức và quản lý chất lượng trang phục may công nghiệp 
	2(2,0,4)
	
	

	26
	MTC100
	Thiết kế mẫu trên máy tính
	3(3,0,6)
	
	

	27
	MTC112
	Quản lý đơn hàng 
	2(2,0,4)
	
	

	28
	MTC105
	Công nghệ CAD ngành may
	2(2,0,4)
	
	

	29
	MTC104
	Thưc hành chuẩn bị sản xuất
	4(0,4,2)
	MTC147 (a)
	

	30
	MTC159
	Phát triển  mẫu veston trên mannequin 
	3(1,2,3)
	
	

	31
	MTC126
	[bookmark: _GoBack]Đồ án chuyên ngành 
	1(0,1,0)
	
	

	32
	MTC190
	Thực tập doanh nghiệp 1(**)
	5(0,5,0)
	
	

	Nhóm môn học tự chọn (Sinh viên chọn 1 trong 2 nhóm môn học sau đây)
	4
	
	

	Nhóm môn học tự chọn 1 (Sinh viên chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	4
	
	

	33
	MTC189
	Thực hành công nghệ sản xuất may công nghiệp
	4(0,4,2)
	
	

	34
	MTC139
	Thực hành lập kế hoạch sản xuất ngành may
	4(0,4,2)
	
	

	Nhóm môn học tự chọn 2 (Sinh viên chọn 2 trong 3 môn học sau đây)
	4
	
	

	35
	MTC137
	Thực hành may các sản phẩm nâng cao
	2(0,2,1)
	
	

	36
	MTC172
	Thực hành May áo măng tô
	2(0,2,1)
	
	

	37
	MTC107
	Thực hành thiết kế tạo mẫu
	2(0,2,1)
	
	

	Học kỳ 5
	6
	
	

	Môn học bắt buộc
	6
	
	

	38
	MTC191
	Thực tập doanh nghiệp 2 (**)
	6(0,6,0)
	
	

	39
	MTC127
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	Tổng cộng
	90
	
	






KHOA MAY – THỜI TRANG
NGÀNH: MAY THỜI TRANG
MÃ NGÀNH: 6540205
	TT
	Mã
môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học:
Học trước (a)
Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CBC107
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	
	

	2
	KTC101
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	3
	MTC109
	Nguyên phụ liệu dệt may 
	2(2,0,4)
	
	

	4
	MTC122
	Mỹ thuật trang phục 
	2(2,0,4)
	
	

	5
	MTC108
	An toàn lao động 
	2(2,0,4)
	
	

	6
	MTC116
	Thiết bị và bảo trì may công nghiệp 
	2(1,1,3)
	
	

	7
	MTC162
	Thực hành Thiết kế thời trang trên mannequin cơ bản
	2(0,2,1)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	20
	
	

	Môn học bắt buộc
	20
	
	

	8
	CBC105
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	
	

	9
	CTC104
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	
	

	10
	TTC101
	Tin học
	4(1,3,4)
	
	

	11
	MTC103
	Thực hành Công nghệ may cơ bản 
	3(0,3,2)
	
	

	12
	MTC118
	May trang phục 1
	5(2,3,6)
	MTC102(a)
	

	13
	MTC111
	Vẽ kỹ thuật ngành may
	2(2,0,4)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	23
	
	

	Môn học bắt buộc
	19
	
	

	14
	CBC101
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	15
	CBC102
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	 CBC101(a)
	

	16
	CBC103
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	 CBC102(a)
	

	17
	MTC115
	Công nghệ sản xuất may công nghiệp
	3(3,0,6)
	
	

	18
	MTC119
	May trang phục 2
	4(2,2,5)
	
	

	19
	MTC103
	Thiết kế tạo mẫu
	3(1,2,3)
	
	

	20
	MTC125
	Đồ án cơ sở ngành
	1(0,1,0)
	
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 2 trong 3 môn học sau đây)
	4
	
	

	21
	MTC188
	Thiết kế rập 
	2(2,0,4)
	
	

	22
	MTC146
	Marketing hàng may mặc
	2(2,0,4)
	
	

	23
	MTC106
	Thiết kế áo Jacket, Vest
	2(2,0,4)
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	23
	
	

	Môn học bắt buộc
	19
	
	

	24
	CTC105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	25
	MTC187
	Tổ chức và quản lý chất lượng trang phục may công nghiệp 
	2(2,0,4)
	
	

	26
	MTC100
	Thiết kế mẫu trên máy tính
	3(3,0,6)
	
	

	27
	MTC112
	Quản lý đơn hàng
	2(2,0,4)
	
	

	28
	MTC105
	Công nghệ CAD ngành may
	2(2,0,4)
	
	

	29
	MTC104
	Thưc hành chuẩn bị sản xuất
	4(0,4,2)
	MTC135 (a)
	

	30
	MTC141
	Phát triển  mẫu thời trang trên mannequin 
	3(1,2,3)
	
	

	31
	MTC126
	Đồ án chuyên ngành (**)
	1(0,1,0)
	
	

	32
	MTC190
	Thực tập doanh nghiệp 1 (**)
	5(0,6,0)
	
	

	Nhóm môn học tự chọn (Sinh viên chọn 1 trong 2 nhóm môn học sau đây)
	4
	
	

	Nhóm môn học tự chọn 1 (Sinh viên chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	4
	
	

	33
	MTC189
	Thực hành công nghệ sản xuất may công nghiệp 
	4(0,4,2)
	
	

	34
	MTC139
	Thực hành lập kế hoạch sản xuất ngành may
	4(0,4,2)
	
	

	Nhóm môn học tự chọn 2 (Sinh viên chọn 2 trong 3 môn học sau đây)
	4
	
	

	35
	MTC137
	Thực hành may các sản phẩm nâng cao
	2(0,2,1)
	
	

	36
	MTC138
	Thực hành May nón, túi xách
	2(0,2,1)
	
	

	37
	MTC178
	Thực hành may áo Jacket, Vest
	2(0,2,1)
	
	

	Học kỳ 5
	6
	
	

	Môn học bắt buộc
	6
	
	

	38
	MTC191
	Thực tập doanh nghiệp 2 (**)
	6(0,6,0)
	
	

	39
	MTC127
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	Tổng cộng
	90
	
	





		9
